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(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	STT
	Tên dịch vụ sự nghiệp công

	I
	Dịch vụ văn hóa

	1
	Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn; ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm vụ chính trị.

	2
	Bảo tồn, phục dựng, dàn dựng và tham gia cuộc thi, liên hoan, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù.

	3
	Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

	4
	Phát động, tổ chức sáng tác tác phẩm tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, tác phẩm nghệ thuật tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc.

	5
	Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị.

	6
	Hỗ trợ đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ dân gian trên địa bàn được cử tham gia các sự kiện văn hóa ngoài tỉnh.

	   7
	Tổ chức triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị.

	8
	Hoạt động sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, giáo dục, truyền thông của Bảo tàng tỉnh Đồng Nai.

	9
	Bảo vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản và phát huy giá trị di tích.

	10
	Tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích đã được kiểm kê, xếp hạng.

	11
	Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, tổ chức thực hành, trình diễn và truyền dạy văn hóa phi vật thể.

	12
	Thăm dò, khai quật khảo cổ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học.

	13
	Giám định tài liệu, di vật, cổ vật phục vụ công tác quản lý và các hoạt động của bảo tàng.

	14
	Tổ chức hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật theo đề nghị hoặc đơn đặt hàng của cá nhân, tổ chức phục vụ công tác quản lý nhà nước.

	15
	Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, số hóa, biên dịch và phát huy giá trị di sản tư liệu.

	16
	Xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu, lập báo cáo các loại dữ liệu về di tích và bảo tồn di tích.

	17
	Lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

	18
	Kiểm kê, đăng ký, lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.

	19
	Bảo tồn, phục dựng, tái hiện và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; sưu tầm, bảo quản, trưng bày giới thiệu các tài liệu, hiện vật văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc Việt Nam sinh sống tại Đồng Nai.

	20
	Xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập.

	21
	Cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện và phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật.

	22
	Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu.

	23
	Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước và quốc tế.

	24
	Tổ chức dịch vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện phục vụ đồng bào đang sinh sống tại xã miền núi theo quy định  của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

	25
	Sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học.

	  26
	Hỗ trợ thông tin theo yêu cầu phục vụ nghiên cứu, quản lý chuyên biệt; tổ chức các sự kiện văn hóa phục vụ học tập suốt đời và các hoạt động phát triển văn hóa đọc.

	27
	Phát triển thư viện số, tài nguyên thông tin dùng chung, tài nguyên thông tin mở , liên thông thư viện trong nước và nước ngoài.

	28
	Thực hiện công tác chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

	29
	Lưu trữ, bảo quản khai thác tư liệu, hình ảnh động của tỉnh.

	30
	Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, năng khiếu để duy trì và phát triển hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng tại cơ sở.

	31
	Tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền lưu động cấp khu vực và toàn quốc.

	II
	Dịch vụ gia đình

	1
	Tổ chức các sự kiện liên quan đến lĩnh vực gia đình của tỉnh Đồng Nai.

	2
	Hỗ trợ các hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

	3
	Cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

	4
	Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực gia đình (trừ cán bộ, công chức, viên chức).

	III
	Dịch vụ thể dục, thể thao

	1
	Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

	2
	Phòng, chống doping trong hoạt động thể thao.

	3
	Thực hiện giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao cho vận động viên thể thao thành tích cao.

	4
	Khám, chữa bệnh, điều trị chấn thương cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập huấn và thi đấu (ngoài danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Y tế chủ trì).

	5
	Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao.

	6
	Bảo đảm điều kiện tập luyện thể dục, thể thao cho các đối tượng chính sách tại thiết chế thể thao cơ sở.

	7
	Bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao đặc thù.

	8
	Tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp khu vực, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai.

	9
	Hướng dẫn phòng tránh chấn thương trong tập luyện thể dục, thể thao.

	10
	Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc thù trong tập luyện thể dục, thể thao.

	11
	Tham gia các giải đại hội thể thao, các giải cấp khu vực, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế

	IV
	Dịch vụ du lịch

	1
	Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước.

	1.1
	Tổ chức và tham gia hội nghị, hội thảo, cuộc thi, hội chợ, triển lãm, sự kiện về du lịch và xúc tiến du lịch ở trong nước và ở nước ngoài.

	1.2
	Tổ chức giới thiệu điểm đến du lịch trong tỉnh và đón các đoàn lữ hành khảo sát du lịch trong nước, quốc tế.

	1.3
	Xây dựng, thiết kế gian hàng hội chợ xúc tiến du lịch ở trong nước và ở nước ngoài; sản xuất và phát hành các ấn phẩm, ấn phẩm điện tử, vật phẩm để tuyên truyền, quảng bá du lịch.

	1.4
	Sản xuất phim, phóng sự quảng bá du lịch.

	1.5
	Tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm, xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài.

	2
	Phát triển thương hiệu du lịch địa phương.

	2.1
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về du lịch; cung cấp, hỗ trợ thông tin du lịch trong nước và quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

	2.2
	Hỗ trợ phát triển các sản phẩm du lịch của địa phương và phát triển thương hiệu du lịch.

	3
	Tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch quy mô liên vùng, quốc gia.

	4
	Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng.

	5
	Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch.

	6
	Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động tại các đơn kinh doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du lịch, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch.

	V
	Dịch vụ khác

	1
	Đào tạo

	 1.1
	Tổ chức, tham gia hội thi tài năng học sinh, sinh viên trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

	1.2
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục, thể thao ở địa phương.

	2
	Khoa học, công nghệ và môi trường.

	2.1
	Nghiên cứu các chương trình, đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

	2.2
	Xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, thông tin khoa học và các dịch vụ khác có liên quan trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

	2.3
	Các chương trình, dự án, nhiệm vụ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

	3
	Các dịch vụ khác

	3.1
	Quảng bá về văn hóa, gia đình, thể thao tỉnh Đồng Nai ở nước ngoài.

	3.2
	Xuất bản, công bố sản phẩm, ấn phẩm thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị.

	3.3
	Xây dựng, duy trì hoạt động, cung cấp thông tin của hệ thống thông tin và truyền thông quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch.


